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1. Đặt vấn đề
Phật giáo được du nhập vào Việt Nam ngay từ 

những thế kỷ đầu Công nguyên, được người Việt dần 
dần tiếp nhận, kết hợp với các yếu tố văn hóa bản địa 
và ngoại lai khác, hình thành nên một nền văn hoá vừa 
là tổng hoà của nhiều thành tố, lại vừa mang những nét 
riêng đặc sắc. Trong kho tàng tư liệu Hán Nôm ở Việt 
Nam, có một bộ phận tư liệu chiếm số lượng lớn và 
đóng vai trò quan trọng, đó là các trước tác Hán Nôm 
về đề tài Phật giáo, hiện được lưu trữ rải rác trong các 
kho tư liệu. Hệ thống tư liệu này khá phong phú, với 
nhiều thể tài, hình thức, nhằm chuyển tải nội dung và 
giá trị cốt lõi của Phật giáo đến với người Việt, đồng 
thời phản ánh khá rõ nét quá trình người Việt tiếp nhận 
và chuyển hoá kinh điển Phật giáo ở các cấp độ khác 
nhau. 

Việc tiếp nhận và bản địa hoá kinh điển Phật giáo 
bắt đầu từ thuở Phật giáo mới du nhập vào đất Việt, 
không ngừng tiếp diễn cho đến tận ngày nay. Quá 
trình này luôn gắn với công việc chuyển ngữ và giảng 
giải kinh nghĩa, từ Phạn sang Hán, từ Hán sang Nôm, 
từ Hán Nôm sang tiếng Việt hiện đại, từ kinh văn Hán 
tạng sang các thể tài văn học Việt Nam,... để sao cho 
người Việt dễ hiểu, dễ tiếp thu nội dung kinh sách. 
Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi đi vào tìm hiểu 
về hệ thống tư liệu Hán Nôm Phật giáo hiện tồn và 
tình hình dịch thuật nhóm tác phẩm này, từ đó có cái 
nhìn đa chiều về hệ thống tư liệu và công tác đào tạo 
đội ngũ biên phiên dịch kinh điển hiện nay. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Một số nét chính về các tác phẩm Hán Nôm 
Phật giáo Việt Nam

Căn cứ theo loại hình văn tự kết hợp đánh giá mức 
độ bản địa hoá, chúng tôi tạm xếp các trước tác Hán 

Nôm Phật giáo Việt Nam thành các nhóm sau:
- Nhóm 1: Nhóm văn bản tiếp nhận nguyên văn 

nội dung các bộ kinh sách Phật giáo du nhập từ Trung 
Hoa, được người Việt tổ chức sao chép, khắc in, ấn 
tống, hoàn toàn không có sự can thiệp sửa chữa, thay 
đổi, thêm bớt về mặt nội dung của tác phẩm. Nhóm 
văn bản này chiếm số lượng khá nhiều, gồm các bộ 
kinh Phật và các sách chú giải cho kinh, được viết bởi 
các tác gia Trung Hoa nhằm bổ trợ cho việc giải nghĩa 
kinh sách Phật giáo, giúp độc giả thông qua việc đọc 
các sách này để hiểu được nội dung kinh văn, lưu hành 
trong các chùa, chủ yếu để phục vụ mục đích tụng đọc 
hằng ngày và sử dụng trong các khoá lễ của chư tăng 
ni và Phật tử.

- Nhóm 2: Nhóm văn bản dùng chữ Hán hoặc kết 
hợp thêm chữ Nôm để chú giải cho nội dung kinh văn 
bằng chữ Hán, tiếp nhận một cách chọn lọc hệ thống 
chú giải của các tác gia Trung Hoa; người Việt có sự 
gia công biên tập, tuyển chọn, diễn đạt lại nội dung 
chú giải cho súc tích và dễ hiểu hơn. Trong một số 
sách, người chấp bút có thể đưa thêm quan điểm cá 
nhân vào phần chú giải. Nhóm văn bản này chiếm tỷ 
lệ không nhỏ trong các trước tác Hán Nôm Phật giáo, 
niên đại trải đều trong lịch sử Phật giáo Việt Nam thời 
trung đại, do chữ Hán là loại văn tự được sử dụng 
chính thức trong triều đình, mang tính quan phương.

- Nhóm 3: Nhóm văn bản thuật lại nội dung kinh 
Phật bằng chữ Nôm, bám sát theo kinh văn chữ Hán. 
Phần giải âm Nôm này là phần phụ trong bố cục của 
tác phẩm, thường trình bày dạng song cước, gồm: một 
đoạn chính văn kinh Phật (chữ Hán) được viết cỡ chữ 
lớn; tiếp nối sau đó là phần giải âm Nôm cho kinh 
văn, cỡ chữ nhỏ bằng khoảng một nửa của kinh văn 
chữ Hán. Một số văn bản là sự kết hợp của nhóm 2 và 
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nhóm 3, tức là vừa có phần giải Nôm kinh văn, lại vừa 
có chú giải tiết yếu bằng chữ Hán. Đây là hình thức 
chú giải nổi bật trong nhóm văn bản Phật giáo do các 
thiền sư nổi tiếng chấp bút như Minh Châu Hương 
Hải, Phúc Điền,...

- Nhóm 4: Nhóm văn bản có nội dung diễn Nôm 
kinh Phật theo phương thức biểu đạt, thể tài văn học 
của người Việt (không đi kèm bản gốc kinh văn bằng 
chữ Hán), thường là thơ lục bát, song thất lục bát, 
biền ngẫu,... Phần đa các tác phẩm thuộc loại văn bản 
này có niên đại thời Lê trung hưng – Nguyễn, tiêu 
biểu như nhóm văn bản diễn Nôm của thiền sư Chân 
Nguyên, Tính Định,...

- Nhóm 5: Nhóm văn bản về đề tài Phật giáo, 
người chấp bút dùng chữ Hán hoặc chữ Nôm để đi sâu 
vào giảng giải nghĩa lý, đưa ra quan điểm, cách hiểu 
của cá nhân đối với tác phẩm kinh điển; mở rộng ra 
luận bàn về những vấn đề liên quan tác phẩm, giáo lý, 
hoặc vấn đề nào đó của Phật giáo. Nội dung nhóm văn 
bản này không nhất thiết là bám vào một bộ kinh sách 
cụ thể, mà có khi chỉ đi sâu vào lý giải những điểm cốt 
yếu của vấn đề chính được đưa ra luận bàn, hoặc trên 
cơ sở một tác phẩm kinh sách nào đó, người Việt chấp 
bút để viết phần tiếp theo (tục biên), liên quan trực tiếp 
đến người Việt và Phật giáo Việt Nam.

- Nhóm 6: Nhóm văn bản gồm các sáng tác văn 
học của người Việt lấy cảm hứng, đề tài từ Phật giáo 
(theo các thể tài văn học khác nhau), nhằm minh hoạ 
cho một triết lý hay nhân sinh quan của Phật giáo. 
Nhóm văn bản này có số lượng khá nhiều, nội dung 
rất phong phú, tác giả có cả người xuất gia và tại gia, 
nở rộ dưới thời Lê trung hưng - Nguyễn cùng với sự 
phát triển của văn học Việt Nam giai đoạn nửa sau thế 
kỷ XVIII đến đầu thế kỷ XX.

- Nhóm 7: Các văn bản phục vụ mục đích thực 
hành tôn giáo, tiêu biểu là hệ thống sách khoa nghi lưu 
hành trong các sơn môn, tự viện, phục vụ nhu cầu thực 
hành tín ngưỡng, tôn giáo của các cơ sở thờ tự.

Đây là các nhóm cơ bản, phân loại dựa trên yếu tố 
văn tự và nội dung, trong các nhóm này lại có thể chia 
thành nhóm nhỏ hơn, cụ thể hơn, tuỳ theo tính chất 
văn bản và phong cách riêng của mỗi tác gia. Việc xác 
định được thể loại, tính chất, đặc trưng văn bản,... sẽ 
giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong việc lưu trữ, tra 
cứu tư liệu cũng như công tác chú giải, dịch thuật, bởi 
mỗi loại văn bản sẽ có những tính chất đặc thù riêng 
mà người làm công tác dịch thuật cần nắm vững.
2.2. Tình trạng chất lượng dịch thuật và nhu cầu 
đào tạo đội ngũ làm công tác dịch thuật Hán Nôm 
Phật giáo

Một trong những yếu tố quyết định đối với việc 
lựa chọn văn bản Hán Nôm để chuyển ngữ chính là 

mức độ ứng dụng của văn bản đó trong thực tế. Có thể 
thấy, các bản Việt dịch của hệ thống tư liệu Phật giáo 
hiện nay tập trung vào dịch các bộ kinh Phật cơ bản, 
tính ứng dụng cao, mục đích chủ yếu phục vụ cho hoạt 
động tôn giáo của các cơ sở tự viện hoặc việc học tập 
của Phật tử xuất gia và tại gia, hoặc các kinh đã được 
sử dụng quen thuộc ở Việt Nam từ hàng trăm năm 
trước. Nhiều bản dịch trong số đó trùng bản kinh văn 
gốc, tức là cùng một bộ kinh nhưng được nhiều người 
chuyển ngữ, do vậy phổ biến tình trạng một kinh có 
nhiều bản dịch, nhưng xét theo số lượng văn bản nền 
thì không nhiều như số lượng bản dịch.   

Số lượng các văn bản loại khác được lựa chọn 
chuyển ngữ sẽ giảm dần tỷ lệ thuận với mức độ ứng 
dụng trong thực tế và phạm vi sử dụng. Thế nên mặc 
dù kho tư liệu Hán Nôm Phật giáo khá lớn, nhiều tác 
phẩm chú giải kinh điển rất có giá trị về mặt nội dung, 
song do các sách đó về cơ bản không phục vụ mục 
đích tụng đọc và thực hành tôn giáo nên ít được lựa 
chọn chuyển ngữ sang tiếng Việt hiện đại, trừ một số ít 
bộ chú giải kinh điển phục vụ trực tiếp cho việc giảng 
dạy kinh sách trong nội bộ sơn môn hoặc trường đào 
tạo Phật học.  

Một yếu tố nữa là độ khó của văn bản gốc. Nhiều 
tác phẩm tuy hay nhưng lại rất khó để chuyển ngữ, 
hoặc tác phẩm vừa mang giá trị tôn giáo lại vừa đồng 
thời là sản phẩm văn học nghệ thuật, là sự pha trộn của 
Phật giáo với các yếu tố văn hoá khác, do vậy chưa có 
bản Việt dịch, hoặc có bản dịch nhưng chưa thoả mãn 
nhu cầu của độc giả. 

Từ những đặc thù về tính chất văn bản cũng như 
đội ngũ dịch thuật hiện nay, các sản phẩm Việt dịch 
Hán Nôm Phật giáo cũng có những điểm riêng, khác 
với các mảng dịch thuật khác. 

Các bản Việt dịch của hệ thống tác phẩm Hán Nôm 
Phật giáo có một bộ phận không nhỏ là những bản 
dịch cũ của chư vị thiền sư giai đoạn thế kỷ XX, đã 
được ấn hành và phổ biến rộng rãi khắp ba miền từ 
cách đây vài chục năm, thậm chí có những bản dịch 
có từ trước 1945. Rõ ràng phong cách diễn đạt tiếng 
Việt của thời đó khác nhiều so với phương thức biểu 
đạt hiện nay; đa phần các bản dịch đều không có hoặc 
có rất ít chú thích, chú giải, chủ yếu là các kinh sách cơ 
bản phục vụ mục đích tụng đọc trong nhà chùa. Hơn 
nữa, quan điểm dịch thuật của các vị dịch giả giai đoạn 
trước có nhiều điểm khác so với quan điểm dịch thuật 
ngày nay, nên nhiều bản dịch chưa thoả mãn được nhu 
cầu đọc hiểu kinh sách và tiếp cận Phật học của độc 
giả hiện đại.

Một bộ phận bản dịch khác là của các dịch giả 
đương thời, với mong muốn đưa kinh điển Phật giáo 
đến gần hơn với người đọc hiện đại. Tuy nhiên, do 
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những ưu – nhược điểm của các dịch giả (như đã đề 
cập ở phần trước), nên các sản phẩm dịch thuật cũng 
mang các ưu – nhược điểm, tuỳ theo điểm mạnh – 
điểm yếu của mỗi dịch giả.

Từ thực tế đó, công việc dịch thuật các tác phẩm 
Hán Nôm Phật giáo nói riêng và dịch thuật các tác 
phẩm về tôn giáo nói chung đang đặt ra các nhu cầu 
thực tiễn và bức thiết đối với công tác đào tạo đội ngũ 
dịch thuật hiện nay.

Trong cả nước có một số cơ sở đào tạo liên quan 
tới chuyên môn Hán Nôm, như trường Đại học Khoa 
học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội và 
Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh), Đại học 
Huế, Đại học Sư phạm Hà Nội,... Tuy vậy, chương 
trình đào tạo của các trường này chưa có môn học 
chuyên sâu về Hán Nôm Phật học, mà chỉ xếp vào một 
trong số các môn học trong chương trình (thường là tự 
chọn), mang tính chất giới thiệu. Do vậy sinh viên tốt 
nghiệp tại các cơ sở đào tạo này thường không có đủ 
kiến thức Phật học cơ bản để thực hiện một cách thuận 
lợi việc dịch thuật mảng tư liệu Phật giáo.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với các cơ sở đào 
tạo về Phật học, khi bộ môn Hán Nôm chưa có đủ 
sự đào tạo chuyên sâu, nên các học viên sau khi tốt 
nghiệp thường khá chật vật khi xử lý văn bản Hán 
Nôm Phật giáo do rào cản về ngôn ngữ và lý thuyết 
dịch.

Muốn nâng cao chất lượng của các bản dịch Hán 
Nôm Phật giáo thì rõ ràng phải tìm được giải pháp 
khắc phục điểm yếu của các nhóm đối tượng khác 
nhau, đã và đang theo đuổi công việc dịch thuật kinh 
sách Phật giáo. Đây là một công việc không hề dễ 
dàng, đòi hỏi sự đầu tư nghiêm túc cả về thời gian và 
công sức.
2.3. Một số giải pháp giúp cải thiện chất lượng dịch 
thuật và nâng cao năng lực đội ngũ dịch thuật

1- Tăng cường thời lượng và nội dung học Hán 
Nôm trong hệ thống các cơ sở đào tạo của Phật giáo, 
bởi các vị tu sĩ chính là những người hằng ngày tiếp 
xúc, sử dụng các văn bản tôn giáo này cho các mục 
đích khác nhau. Họ đã có sẵn nền tảng cơ bản về Phật 
học, trau dồi qua nhiều năm tu học; mặt khác trong các 
chùa còn lưu giữ ít nhiều tư liệu Hán Nôm quý giá do 
tiền nhân truyền lại. Vì thế, việc được học tập, đào tạo 
bài bản về Hán Nôm để có thể đọc hiểu thông thạo, kế 
thừa một cách hiệu quả kho tàng tri thức quý báu của 
tiền nhân cần phải được coi là nhiệm vụ bắt buộc đối 
với mỗi tăng ni sinh.

2- Tăng cường môn học về lĩnh vực Phật học trong 
các cơ sở đào tạo Hán Nôm, tạo môi trường để học 
viên được tiếp cận sâu hơn với các giáo lý Phật học 
cơ bản, đồng thời nắm được các loại hình cơ bản của 

trước tác Hán Nôm Phật giáo, trang bị kiến thức nền, 
giúp học viên sau khi ra trường thuận lợi hơn trong 
việc tham gia công tác dịch thuật.

3- Mở các lớp bồi dưỡng kỹ năng biên phiên dịch 
và bồi dưỡng kiến thức Phật học cho các nhóm hoặc 
tổ chức đang làm công tác biên phiên dịch tư liệu liên 
quan đến Phật học. Đây là một việc rất quan trọng 
và cần thiết, giúp bổ túc kiến thức nhanh chóng và 
thiết thực, hỗ trợ trực tiếp cho người làm dịch thuật. 
Tuy nhiên việc này không dễ dàng, do đòi hỏi nguồn 
kinh phí khá cao và khó khăn trong việc lựa chọn, mời 
được chuyên gia thực sự am tường về lĩnh vực hẹp 
này.

4- Tăng cường giao lưu, trao đổi học thuật giữa 
giới tu sĩ với giới nghiên cứu khoa học và người làm 
công tác dịch thuật, giúp đôi bên nâng cao tri thức, từ 
đó đẩy mạnh và cải thiện chất lượng của đội ngũ làm 
công tác dịch thuật, nghiên cứu về Phật học.
3.Kết luận

Cùng với những đổi thay của lịch sử, văn tự mà 
người Việt sử dụng đã chuyển từ Hán Nôm sang chữ 
quốc ngữ hiện đại, một bộ phận tư liệu Hán Nôm Phật 
giáo cũng được chuyển ngữ để đáp ứng nhu cầu sử 
dụng đa dạng của người Việt. Có một điểm thú vị, đó 
là số lượng bản dịch kinh sách Phật giáo sang tiếng 
Việt tuy khá nhiều song tính đa dạng dường như chưa 
cao, số lượng tác phẩm chưa được chuyển ngữ vẫn 
còn rất đồ sộ. Đây chính là mảnh đất còn bỏ ngỏ, đang 
chờ thế hệ làm công tác dịch thuật hiện đại khai phá. 

Trong phạm vi bài viết này, chúng tôi mới chỉ đưa 
ra được những đường nét sơ lược nhất về công tác 
đào tạo dịch thuật các tác phẩm Hán Nôm Phật giáo. 
Chúng tôi rất mong sẽ có thêm nhiều cơ hội để nghiên 
cứu sâu hơn về hệ thống tư liệu này, từng bước tiếp 
cận, khai thác và kế thừa giá trị quý báu của kho tư 
liệu điển tịch Phật giáo Việt Nam, phát huy hiệu quả 
những di sản của tiền nhân để lại.
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